
TRƯỜNG TH NGUYỄN TẤT THÀNH 
TỔ KHỐI 2                      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA VIẾT CUỐI NĂM HỌC - MÔN TIẾNG VIỆT – KHỐI 2 
NĂM HỌC: 2023- 2024

1. Ma trận đề kiểm tra viết về đọc hiểu, sử dụng từ và câu:
Mức 1 Mức 2 Mức 3 TổngNỘI DUNG Số 

câu, 
số 

điểm

TNKQ Tự 
luận

TNKQ Tự 
luận

TNKQ Tự 
luận

TNKQ Tự luận

Số 
câu

4 1 4 1

Số 
điểm

2 1 2 1

Đọc hiểu
- Xác định 
thông tin trong 
bài.
- Giải thích 
được nội dung 
bài.

Câu 
số

1, 
2,3,4

5

Số 
câu

2 1 1 2 2

Số 
điểm

1 1 1 1 2

Sử dụng từ và 
câu

- Xác định từ 
chỉ đặc điểm.
- Hiểu cách sử 
dụng dấu phẩy.
- Viết câu nêu 
hoạt động.

Câu 
số

6,7 8 9

Tổng Số 
câu

6 2 1 6 3

Số 
điểm

3 2 1 3 3
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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC: 2023 – 2024

MÔN: TIẾNG VIỆT – KHỐI II
A. KIỂM TRA ĐỌC:
A. KIỂM TRA ĐỌC:
I. Đoc thành tiếng: (4 điểm)
II. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt:(6 điểm)

Đọc thầm bài đọc sau và trả lời câu hỏi:



CÂY ĐA QUÊ HƯƠNG

           Cây đa nghìn năm đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi. Đó là cả một tòa cổ 
kính hơn là một thân cây. Chín, mười đứa trẻ chúng tôi bắt tay nhau ôm không xuể. Cành 
cây lớn hơn cột đình. Ngọn chót vót giữa trời xanh. Rễ cây nổi lên mặt đất thành những 
hình thù quái lạ, như những con rắn hổ mang giận dữ. Trong vòm lá, gió chiều gẩy lên 
những điệu nhạc li kì tưởng chừng như ai đang cười nói.

           Chiều chiều, chúng tôi ra ngồi gốc đa hóng mát. Lúa vàng gợn sóng. Xa xa, giữa 
cánh đồng, đàn trâu ra về, lững thững từng bước nặng nề. Bóng sừng trâu dưới ánh chiều 
kéo dài, lan giữa ruộng đồng yên lặng.

Theo NGUYỄN KHẮC VIỆN

        Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1: (M1- 0,5đ) Câu 1: Sự vật nào được nói đến trong bài đọc?

  A. Tuổi thơ        B. Cánh đồng              C. Cây đa.        D. Lúa vàng

 Câu 2: (M1- 0,5đ) Từ ngữ nào nói đến cây đa đã già?

A. Thân cây khẳng khiu.                                            B. Thân cây như một tòa cổ kính.

C. Thân cây có rất nhiều lá non mơn mởn.                D. Thân cây nhỏ, lá xanh non.

Câu 3: (M1- 0,5đ) Cây đa được tả bằng những bộ phận nào?

A. Cành cây, thân cây, vòm lá, rễ cây.                 B. Cành cây, rễ cây, gốc cây, ngọn cây.

C. Cành cây, ngọn cây, thân cây, rễ cây.              D. cành cây, ngọn cây, hoa, quả. Vòm lá.

Câu 4: (M1- 0,5đ) Dòng nào nói đến cây đa quê mình là “Cây đa nghìn năm”?

A. Cây đa có cành lá xum xuê.                          B. Cây đa xòe tán rộng và rất mát.

C. Cây đa là nơi đàn trâu nằm nghỉ trưa.           D. Cây đa gắn với tuổi thơ của nhiều người. 

Câu 5: (M2 - 1đ)  Em cần làm gì để chăm sóc và bảo vệ các loài cây?

Câu 6:  (M1 – 0,5đ)
     Các từ chỉ sự vật trong câu: “Những cánh buồm cuộn tròn nằm trên mũi thuyền”.
 là:
               A. cánh buồm, cuộn tròn                           B. cánh buồm, mũi thuyền               
               C. cánh buồm, nằm                                    D. cuộn tròn, mũi thuyền.
Câu 7: (M1 – 0,5đ)  Dòng nào chỉ gồm các từ chỉ hoạt động? 



           A. hót, đọc bài, múa, tỏa.                              B. rực rỡ, xanh tươi, trôi, hót.

           C. xanh tươi, mây, hót, ngủ.                         D. xanh tươi, sông, rực rỡ, hồ.

Câu 8: (M2 - 1 đ) Sắp xếp các từ thành câu và viết lại cho đúng chính tả:

                 Đàn/ trâu/ thung/ thăng/ giữa/ cánh/ đồng/ gặm/ cỏ

Câu 8: (M3 - 1đ)  Viết 1 câu nói về đặc điểm của một loài cây mà em thích ? 
B. KIỂM TRA VIẾT:
1. Phần viết chính tả: (4đ)

  Nghe - viết: Cây Gạo
       Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cậy gạo sừng sững 
như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. 
Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh lung linh 
trong nắng. 
2. Phần Tập làm văn: (6đ)

Viết đoạn văn 4-5 câu tả về một đồ dùng trong gia đình em.
   ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHẤM ĐIỂM
I. Phần đọc thành tiếng:(4 điểm)

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đạt yêu cầu(60-70 tiếng/1 phút): 2 điểm

- Đọc đúng tiếng, từ (Sai không quá 5 lỗi): 0,5 điểm

- Ngắt nghỉ đúng ở các dấu câu, các cụm từ: 0,5 điểm

- Trả lời đúng nội dung câu hỏi: 1 điểm

(Tùy vào mức độ đọc của hs  để gv cho điểm họp lí)

II. Đọc thầm và trả lời câu hỏi (6 điểm)

Câu 1 2 3 4 6 7

Đáp án C B C D B A

Trả loài đúng mỗi câu được 0,5  điểm.

Câu 5: (1 điểm)  Để chăm sóc và bảo vệ cây, em sẽ tưới nước, bón phân, nhổ cỏ và bắt 
sâu cho cây.(Hoặc câu trả lời khác nhưng có nội dung tương tự)

Câu 8: (1 điểm):                  Đàn trâu thung thăng gặm cỏ giữa cánh đồng.
                     (Hoặc câu khác có nghĩa và sử dụng các từ đã cho)
Câu 9: ( 1đ)  Viết 1 câu nói về đặc điểm của một loài cây mà em thích ? 
Cây mít nhà em xanh tốt và sai trĩu quả.(Hoặc câu trả lời khác có nội dung tương tự)



III/ Viết (10 điểm)

1/ Nghe - viết (4 điểm) - Đánh giá: Bài viết có độ dài khoảng 50-55  chữ/ 15 phút

- Tốc độ viết đạt yêu cầu:                           1đ

- Chữ viết rõ ràng, đúng kiểu, cỡ chữ:        1đ. 

- Viết đúng chính tả (sai không quá 5 lỗi) : 1đ

- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp:  1 đ 

2/ Viết đoạn văn (6 điểm)

- Hs biết viết đoạn văn 4-5 câu giới thiệu một đồ dùng trong gia đình em.
đúng theo yêu cầu đề bài, câu có đủ ý, các ý có sự liên kết về nội dung: 2đ  

- Có câu giới thiệu: 1đ

- Tả hình dáng, màu sắc: 1đ

- Nêu được công dụng của đồ dung: 1đ

- Bài viết có sáng tạo: 1đ.

 (Tùy vào mức độ sai của HS để GV trừ điểm hợp lí)

DUYỆT CỦA BGH                                                                Nhóm ra đề  

                                                                                            
                                                                                               Nguyễn Thị Xuân

MA TRẬN VÀ ĐỀ THI MÔN TOÁN CUỐI NĂM – KHỐI II
NĂM HỌC: 2023 – 2024
Thời gian làm bài: 40 phút

Các mức độ nhận thức Tổng cộng

Mức 1
(Nhận biết)

Mức 2
(Thông hiểu)

Mức 3
(Vận dụng)

Tên các nội 
dung chủ đề, 

mạch kiến 
thức.

Số câu và 
số điểm

TN TL TN TL TN TL TN TL

Số câu 3 1 2 1 1 5 31. Số và phép 
tính

Số điểm 3 1 2 1 1 5 3



Câu số 1,2,3 7 5,6 9 10

Số câu 1 1

Số điểm 1 1

2. Hình học 
và đo lường

Câu số 4

Số câu 1 1

Số điểm 1 1
3. Yếu tố 
thống kê và 
xác suất Câu số 8

Tổng số câu 3 1 3 2 1 6 4

Tổng số điểm 3 1 3 2 1 6 4

I. Phần trắc nghiệm :

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (1đ-  M1)   Kết quả phép tính 35: 5 là:
  A.4               B. 5                   C. 6             D. 7
Câu 2: (1đ-  M1)   Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là: 
A.  100            B. 102              C. 101             D. 111
Câu 3: (1đ-  M1)   Giá trị của chữ số 8 trong 287 là: 
A. 800              B. 8                  C. 87               D.80             
Câu 4: (1đ-  M2)   b) Trong hình bên có.......   hình tam giác? 

    A. 5 hình tam giác        B. 5 hình tam giác          
    C. 6 hình tam giác       D. 7 hình tam giác           

Câu 5: (1đ-  M2)   Nếu thứ 6 tuần này là ngày 26. Thì thứ 5 tuần trước là ngày nào? 
      A. ngày 19                B. ngày 17               C. ngày 18              D. ngày 20
Câu 6: (1đ-  M2)   Số điền vào phép tính 45: 5 < …….< 70 - 59 là:
      A. 11               B. 10             C. 9                D. 40

II. Phần tự luận: 



Câu 7: (1đ-  M1)   Đặt tính rồi tính: 
  535 + 245                     972 - 49        
Câu 8: (1đ -  M2)   
             Mai và Rô - bốt cùng chơi trò chơi lấy bi. Hãy chọn từ chắn chắn, có thể hoặc không 

thể cho phù hợp.

Câu 9. (1đ-  M2)   Tóm tắt và giải bài toán sau:
Mỗi chùm có 5 quả dừa. Hỏi 4 chùm dừa như vậy có bao nhiêu quả dừa?
Câu 10: (1đ-  M3)   Tính Tổng của số tròn trăm lớn nhất có ba chữ số và số bé nhất có 
ba chữ số.

ĐÁP ÁN TOÁN CUỐI KÌ I LỚP 2- NĂM HỌC: 2023- 2024
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (  6 điểm )

Khoanh vào chữ cái A, B, C, D đặt trước kết quả đúng:

Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6

Đáp án C B D C C B

Mức M1 M1 M1 M2 M2 M2

II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 4 điểm )

Câu 7.(1 điểm) Làm đúng mỗi phép tính: 0,5 điểm

535                    972

Mai lấy được viên bi màu vàng.

Rô- bốt lấy được viên bi màu đỏ.

Mai lấy được viên bi màu xanh.

Rô- bốt lấy được viên bi màu xanh.



      +                         -

         245                       49        

         780                      923

Câu 8.(1 điểm) Làm đúng mỗi phần 0,5 điểm

Câu 9.(1 điểm) Viết đúng tóm tắt: 0,25 điểm

                          Viết đúng lời giải: 0,25 điểm

                          Viết đúng phép tính: 0,25 điểm

                         Viết đúng đáp số: 0,25 điểm

                            Tóm tắt:                                                      Bài giải:

 Mỗi chùm có: 5 quả dừa 
4 chùm dừa như vậy có:….quả dừa?

4 chùm như vậy có số quả dừa là: 
5 x 4 = 20 (quả dừa)

           Đáp số: 20 quả dừa

  Câu 10.(1điểm) Bài giải       

Số tròn trăm lớn nhất có ba chữ số: 900 0,25 điểm

Số bé nhất có ba chữ số: 100              0,25 điểm

Tổng của  hai số là: 900 + 100 = 1000 0,25 điểm

Đáp số: 1000 0,25 điểm



                                                       Thống Nhất, ngày 8 tháng 5 năm 2024                                            
                   Duyệt của BGH                                                Thay mặt nhóm ra đề

                                                                                                   Nguyễn Thị Xuân
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